
Ghi chú: Học phí học bằng kép: 417.000đ/tín chỉ

STT MSSV Học và tên Ngày sinh Lớp khóa học Tên học phần Số TC Ghi chú Thành tiền (đ)

1 14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 QH-2014-I/CQ-H Thiết kế giao diện người dùng 3 Sinh viên bằng kép 1,251,000

2 14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 QH-2014-I/CQ-H Kho dữ liệu 3 Sinh viên bằng kép 1,251,000

3 14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 QH-2014-I/CQ-H Tối ưu hóa 2 Sinh viên bằng kép 834,000

4 14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 QH-2014-I/CQ-H Khóa luận tốt nghiệp 7 Sinh viên bằng kép 2,919,000

5 14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 QH-2014-I/CQ-H Thiết kế giao diện người dùng 3 Sinh viên bằng kép 1,251,000

6 14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 QH-2014-I/CQ-H Cơ sở dữ liệu phân tán 3 Sinh viên bằng kép 1,251,000

7 14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 QH-2014-I/CQ-H Kho dữ liệu 3 Sinh viên bằng kép 1,251,000

8 14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 QH-2014-I/CQ-H Khóa luận tốt nghiệp 7 Sinh viên bằng kép 2,919,000

9 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 QH-2015-I/CQ-BK Thiết kế giao diện người dùng 3 ĐK lần đầu 1,251,000

10 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 QH-2015-I/CQ-BK Kho dữ liệu 3 ĐK lần đầu 1,251,000

11 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 QH-2015-I/CQ-BK Khai phá dữ liệu 3 ĐK lần đầu 1,251,000

12 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 QH-2015-I/CQ-BK Thực hành hệ điều hành mạng 3 ĐK lần đầu 1,251,000

13 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 QH-2015-I/CQ-BK
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ 

thông tin
3 ĐK lần đầu 1,251,000

14 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 QH-2015-I/CQ-BK Thiết kế giao diện người dùng 3 ĐK lần đầu 1,251,000

15 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 QH-2015-I/CQ-BK Kho dữ liệu 3 ĐK lần đầu 1,251,000

16 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 QH-2015-I/CQ-BK Khai phá dữ liệu 3 ĐK lần đầu 1,251,000

17 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 QH-2015-I/CQ-BK Thực hành hệ điều hành mạng 3 ĐK lần đầu 1,251,000

18 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 QH-2015-I/CQ-BK
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ 

thông tin
3 ĐK lần đầu 1,251,000

25,437,000Tổng thu theo quyết định: 

Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, bốn trăm ba mươi bẩy nghìn đồng./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN 

NỘP HỌC PHÍ HỌC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG KÉP TRONG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CTSV, ngày     tháng       năm 2018)
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